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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

LỊCH THI ĐẤU
     Giải bóng đá mini 5 người
        ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1 – NĂM 2017 
                                                                              (KHỐI DOANH NGHIỆP)

Thời gian : Từ 11/5/2017 đến 27/5/2017.
Địa điểm : Sân Tao Đàn - 01 HuyềnTrân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1 – TP. HCM
Số đội : 18.


	Bảng A
	Bảng B
	Bảng C

	Bảo Hiểm Toàn Cầu
	Chứng Khoán KIS
	CGV Việt Nam

	SPT
	Cty City View
	Kiểm toán RSM

	Vùng Trời Thông Tin
	International Burotel
	Giải trí BL





	Bảng D
	Bảng E
	Bảng F

	Liên Doanh Đại Dương
	Hoa Sen Việt
	Cty TNHH MTV Caily

	Vạn Thịnh Phát
	Thế giới Di Động
	Tập Đoàn Mai Linh

	Cty AA
	Cty HaLo
	Sinh Thuận 



	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội-Đội
	Mã trận
	Sân
	M/áo
	K.Q

	Thứ Năm
11/5/2017
	8h00
	A
	Bảo Hiểm Toàn Cầu - SPT
	1
	1
	-
	-

	
	
	B
	Chứng Khoán KIS – City View
	2
	2
	-
	-

	
	
	C
	CGV Việt Nam – Kiểm Toán RSM
	3
	3
	-
	-

	
	
	D
	Liên Doanh Đại Dương- Vạn Thịnh Phát
	4
	4
	-
	-

	
	
	E
	Hoa Sen Việt – Thế Giới Di Động
	5
	5
	-
	-

	
	
	F
	Cty TNHH MTV Caily –  Mai Linh
	6
	6
	-
	-

	
	9h00
	A
	Thua (A) – Vùng Trời Thông Tin 
	7
	1
	-
	-

	
	
	B
	Thua (B) – Internatinonal Burotel
	8
	2
	-
	-

	
	
	C
	Thua (C) – Giải trí BL
	9
	3
	-
	-

	
	
	D
	Thua (D) – Cty AA
	10
	4
	-
	-

	
	
	E
	Thua (E) – Cty HaLo
	11
	5
	-
	-

	
	
	F
	Thua (F) – Cty Sinh Thuận
	12
	6
	-
	-

	
	

10h00
	A
	Thắng (A) – Vùng Trời Thông Tin 
	13
	1
	-
	-

	
	
	B
	Thắng (B) – Internatinonal Burotel
	14
	2
	-
	-

	
	
	C
	Thắng (C) – Giải trí BL
	15
	3
	-
	-

	
	
	D
	Thắng (D) – Cty AA
	16
	4
	-
	-

	
	
	E
	Thắng (E) – Cty HaLo
	17
	5
	-
	-

	
	
	F
	Thắng (F) – Cty Sinh Thuận
	18
	6
	-
	-

	Thứ Tư
17/5/2017
	
8h00
	TK1
	A1-D1
	19
	1
	
	

	
	
	TK2
	B1 – II (A,C,D,E,F)
	20
	2
	
	

	
	
9h00
	TK3
	F1 – II (A,B,C,D,E)
	21
	1
	
	

	
	
	TK4
	E1- C1
	22
	2
	
	

	Thứ Tư
24/5/2017
	9h00
	BK
	Thắng (19) – Thắng (20)
	23
	1
	
	

	
	
	
	Thắng (21) – Thắng (22)
	24
	2
	
	

	Thứ Bảy
27/5/2017
	8h00
	Hạng 3
	Hạng 3 :Hai đội thua Bán Kết
	25
	1
	
	

	
	9h00
	CK
	Hạng 1 : Hai đội thắng bán kết
	26
	1
	
	



